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MỤC LỤC 

VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Trang 

27-02-2026 Quyết định số 1083/QĐ-UBND vê việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 

02 

27-02-2026 Quyết định số 1087/QĐ-UBND vê việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và 
bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

54 

24-02-2026 Quyết định số 1045/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của 
Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc do Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước khi thực hiện sắp 
xếp đơn vị hành chính. 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1083/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 

bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 
1264/TTr-SKHCN ngày 12 tháng 02 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 49 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và 
Công nghệ, gồm: 

1. Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ: 08 thủ tục được sửa đổi, bổ 
sung và 03 thủ tục bị bãi bỏ; 

2. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: 08 thủ tục được sửa đổi, bổ sung; 

3. Lĩnh vực Tần số vô tuyến điện: 20 thủ tục được sửa đổi, bổ sung; 

4. Lĩnh vực Viễn thông và Internet: 10 thủ tục được sửa đổi, bổ sung. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến 
hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ có hiệu lực. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục: 

- Thứ tự 14, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40 tại Phụ lục I; thứ tự 1 tại Phụ lục IV 
ban hành kèm theo Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2025 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Thứ tự 23, 24 tại Phụ lục I; thứ tự từ 1 đến 20 tại Phụ lục II; thứ tự 9, 10, 11, 
19 tại Phụ lục III; thứ tự 3, 6 tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Quyết định số 
3376/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Thứ tự 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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1655/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 
Viên thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công 
nghệ. 

- Thứ tự 01, 02, 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1883/QĐ-
UBND ngày 01 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Sở hữu trí tuệ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 177+178/Ngày 01-6-2026 05 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỔ SUNG VÀ BỊ 
BẲI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ 

1 Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện hoạt 
động dịch vụ 
đánh giá 
công nghệ 
(Trường hợp 
đăng ký hoạt 
động dịch vụ 
đánh giá 
công nghệ 
thuộc trách 
nhiệm quản 
lý nhà nước 
của từ hai sở 
quản lý 
ngành, lĩnh 
vực trở lên) 

10 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không - Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
76/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Chuyển 
giao công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để thực thi 
phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 02 
năm 2026 của Bộ trưởng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

2 Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đủ điều 
kiện hoạt 
động dịch vụ 
giám định 
công nghệ 
(Trường hợp 
đăng ký hoạt 
động dịch vụ 
giám định 
công nghệ 
thuộc trách 
nhiệm quản 
lý nhà nước 
của từ hai sở 
quản lý 
ngành, lĩnh 
vực trở lên) 

10 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ hợp 
lệ 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không - Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
76/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Chuyển 
giao công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để thực thi 
phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 02 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

3 Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đăng 
ký chuyển 
giao công 
nghệ (trừ 
những 
trường hợp 
thuộc thẩm 
quyền của 
Bộ Khoa 
học và Công 
nghệ) 

05 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ theo quy 
định. 

- Trung 
tâm Phục 
vu hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vu hành 
chính công 
cấp xã. 

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Đối với 
các hợp 

đồng 
chuyển 

giao công 
nghệ đăng 
ký lần đầu 

thì phí 
thẩm định 
hợp đồng 
chuyển 

giao công 
nghệ được 
tính theo 
tỷ lệ bằng 
0,1% (một 

phần 
nghìn) 

tổng giá 
trị của 

hợp đồng 
chuyển 

giao công 
nghệ 

nhưng tối 
đa không 
quá 10 
(mười) 

triệu đồng 
và tối 
thiểu 
không 

dưới 05 
(năm) 
triệu 
đồng. 

- Luật Chuyển giao công 
nghệ số 07/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 
76/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Chuyển 
giao công nghệ; 
- Thông tư số 
169/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định hợp 
đồng chuyển giao công 
nghệ;; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để thực thi 
phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 02 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

vi chức năng quản lý của 
Bô Khoa học và Công 
nghệ. 

4 Thủ tục 
công nhận 
kết quả 
nghiên cứu 
khoa hoc và 
phát triển 
công nghệ 
do tổ chức, 
cá nhân tự 
đầu tư 
nghiên cứu 

16 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ hợp 
lệ. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không - Luật Chuyển giao công 
nghệ số 07/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 
76/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành môt 
số điều của Luật Chuyển 
giao công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/QĐ-TTg ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung môt số điều của các 
Nghị định để thực thi 
phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
đông sản xuất, kinh doanh 
thuôc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bô Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 14/2023/TT-
BKHCN ngày 30 tháng 6 
năm 2023 của Bô trưởng 
Bô Khoa học và Công 
nghệ ban hành Biểu mẫu 
hồ sơ thực hiện thủ tục 
hành chính quy định tại 
môt số điều của Nghị định 
số 76/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành môt 
số điều của Luật Chuyển 
giao công nghệ; Thông tư 
số 58/2025/QĐ-TTg ngày 
31 tháng 12 năm 2025 của 
Bô Khoa học và Công 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

nghệ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Thông 
tư để thực thi phương án 
cắt giảm, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 02 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

5 Thủ tục hỗ 
trợ doanh 
nghiệp có dự 
án thuộc 
ngành, nghề 
ưu đãi đầu 
tư, địa bàn 
ưu đãi đầu 
tư nhận 
chuyển giao 
công nghệ từ 
tổ chức khoa 
học và công 
nghệ 

- Trong 
thời hạn 10 
ngày kể từ 
ngày kết 
thúc nhận 
hồ sơ, cơ 
quan quản 
lý nhiệm vụ 
đổi mới 
sáng tạo 
kiểm tra 
tính đầy đủ, 
hợp lệ và 
thông báo 
bằng văn 
bản hoặc 
trên Cổng 
thông tin 
điện tử đối 
với các hồ 
sơ hợp lệ 
hoặc không 
hợp lệ; 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không có - Luật Khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo 
so 93/2025/QH15 ngay 27 
tháng 6 năm 2025; 
- Luật Chuyển giao công 
nghệ số 07/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Luật Sửa đổi bổ sung một 
số điều của Luật Chuyển 
giao công nghệ số 
115/2025/QH15; 
- Nghị định 76/2018/NĐ-
CP ngày 15 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn 
một số điều của Luật 
Chuyển giao công nghệ; 
- Nghị định số 
268/2025/NĐ-CP ngày 14 
tháng 10 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn một số điều 
của Luật Khoa học, công 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

- Trong 
thời hạn 30 
ngày tính từ 
ngày xác 
nhận hồ sơ 
hợp lệ, cơ 
quan quản 
lý nhiệm vụ 
đổi mới 
sáng tạo tổ 
chức xét 
duyệt 
nhiệm vụ. 
- Trong 
thời hạn tối 
đa 03 ngày 
làm việc kể 
từ ngày có 
biên bản 
họp Hội 
đồng xét 
duyệt, văn 
bản kiến 
nghị của tổ 
chức tư vấn 
xét duyệt, 
cơ quan 
quản lý 
nhiệm vụ 
đổi mới 
sáng tạo 
thông báo 
kết quả cho 
tổ chức đề 
xuất để 
hoàn thiện 
hồ sơ. 
- Trong 

thời hạn 10 
ngày cơ 
quan quản 
lý nhiệm vụ 
đổi mới 
sáng tạo tổ 

nghệ và đổi mới sáng tạo 
về đổi mới sáng tạo; 
khuyến khích hoạt động 
khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo trong 
doanh nghiệp; công nhận 
trung tâm đổi mới sáng 
tạo, hỗ trợ khởi nghiệp 
sáng tạo; công nhận cá 
nhân, doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo; hạ tầng, 
mạng lưới và hệ sinh thái 
khởi nghiệp sáng tạo; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để thực thi 
phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 02 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

chức thẩm 
định kinh 
phí nhiệm 
vụ đổi mới 
sáng tạo. 
- Trong 
thời hạn 10 
ngày kể từ 
ngày có kết 
quả thẩm 
định kinh 
phí nhiệm 
vụ đổi mới 
sáng tạo 
quy định tại 
Điều 12, 
Điều 13 
Nghị định 
số 
268/2025/N 
Đ-CP, Thủ 
trưởng cơ 
quan quản 
lý nhiệm vụ 
đổi mới 
sáng tạo 
xem xét, 
phê duyệt 
nhiệm vụ. 

6 Thủ tục hỗ 
trợ kinh phí, 
mua kết quả 
nghiên cứu 
khoa học và 
phát triển 
công nghệ 
do tổ chức, 
cá nhân tự 
đầu tư 
nghiên cứu 

- Gửi thông 
báo cho tổ 
chức, cá 
nhân về kết 
quả xem 
xét hồ sơ và 
yêu cầu sửa 
đổi, bổ 
sung (nếu 
có): 01 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không có - Luật Chuyển giao công 
nghệ số 07/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 
76/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Chuyển 
giao công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

- Thực hiện 
việc đánh 
giá hồ sơ 
thông qua 
hôi đồng 
đánh giá: 
11 ngày 
làm việc. 
- Người có 
thẩm quyền 
xem xét hỗ 
trợ, mua: 
Trong thời 
hạn 04 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được kết 
quả đánh 
giá hồ sơ 
của hôi 
đồng. 

sung môt số điều của các 
Nghị định để thực thi 
phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
đông sản xuất, kinh doanh 
thuôc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bô Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 14/2023/TT-
BKHCN ngày 30 tháng 6 
năm 2023 của Bô trưởng 
Bô Khoa học và Công 
nghệ ban hành Biểu mẫu 
hồ sơ thực hiện thủ tục 
hành chính quy định tại 
môt số điều của Nghị đinh 
số 76/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành môt 
số điều của Luật Chuyển 
giao công nghệ; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 02 
năm 2026 của Bô trưởng 
Bô Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuôc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bô Khoa học và Công 
nghệ. 

7 Thủ tục mua 
sáng chế, 
sáng kiến 

- Gửi thông 
báo cho tổ 
chức, cá 
nhân về kết 
quả xem 
xét hồ sơ và 
yêu cầu sửa 
đổi, bổ 
sung (nếu 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không có - Luật Chuyển giao công 
nghệ số 07/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 
76/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành môt 
số điều của Luật Chuyển 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

có): 01 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ. 
- Đánh giá 
hồ sơ thông 
qua hội 
đồng đánh 
giá: 11 
ngày làm 
việc. 
- Người có 
thẩm quyền 
xem xét hỗ 
trợ, mua: 
Trong thời 
hạn 04 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được kết 
quả đánh 
giá hồ sơ 
của hội 
đồng. 

câp xã. giao công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để thực thi 
phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuât, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 14/2023/TT-
BKHCN ngày 30 tháng 6 
năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành Biểu mẫu 
hồ sơ thực hiện thủ tục 
hành chính quy định tại 
một số điều của Nghị định 
số 76/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Chuyển 
giao công nghệ; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 02 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

8 Thủ tục hỗ 
trợ kinh phí 
hoặc mua 
công nghệ 

- Gửi thông 
báo cho tổ 
chức, cá 
nhân về kết 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không có - Luật Chuyển giao công 
nghệ số 07/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

được tổ 
chức, cá 
nhân trong 
nước tạo ra 
từ kết quả 
nghiên cứu 
khoa học và 
phát triển 
công nghệ 
để sản xuất 
sản phẩm 
quốc gia, 
trọng điểm, 
chủ lực 

quả xem 
xét hồ sơ và 
yêu cầu sửa 
đổi, bổ 
sung (nếu 
có): 01 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ. 
- Đánh giá 
hồ sơ thông 
qua hội 
đồng đánh 
giá: 11 
ngày làm 
việc. 
- Người có 
thẩm quyền 
xem xét hỗ 
trợ, mua: 
Trong thời 
hạn 04 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được kết 
quả đánh 
giá hồ sơ 
của hội 
đồng. 

Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

76/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Chuyển 
giao công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để thực thi 
phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 14/2023/TT-
BKHCN ngày 30 tháng 6 
năm 2023 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành Biểu mẫu 
hồ sơ thực hiện thủ tục 
hành chính quy định tại 
một số điều của Nghị định 
số 76/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Chuyển 
giao công nghệ; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 02 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

nghệ. 

II. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ 

1 Thủ tục 
đăng ký dự 
kiểm tra 
nghiệp vụ 
đại diện sở 
hữu công 
nghiệp. 

15 ngày - Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

- Phí thẩm 
định hồ sơ 
kiểm tra 
nghiệp vụ 
đại diện 
sở hữu 
công 
nghiệp 
(mỗi 
môn): 
300.000 đ 
- Phí phúc 
tra kiểm 
tra kết quả 
nghiệp vụ 
đại diện 
sở hữu 
công 
nghiệp 
(mỗi 
môn): 
150.000 đ 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật số 
36/2009/QH12, Luật số 
42/2019/QH14, Luật số 
07/2022/QH15 và Luật số 
93/2025/QH15; 
- Nghị định số 
65/2023/NĐ-CP ngày 23 
tháng 8 năm 2023 quy định 
chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Sở hữu 
trí tuệ về sở hữu công 
nghiệp, bảo vệ quyền sở 
hữu công nghiệp, quyền 
đối với giống cây trồng và 
quản lý nhà nước về sở 
hữu trí tuệ; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 quy định 
về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các Nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa TTHC 
liên quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Thông tư số 

263/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 quy 
định mức thu, chế độ thu, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp, được sửa đổi, bổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020. 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 02 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

2 Thủ tục yêu 
cầu chấm 
dứt quyền sử 
dụng sáng 
chế theo 
quyết định 
bắt buộc. 

30 ngày - Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không - Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật số 
36/2009/QH12, Luật số 
42/2019/QH14, Luật số 
07/2022/QH15 và Luật số 
93/2025/QH15; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 quy định 
về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để thực thi 
phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

Công nghệ. 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 02 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

3 Thủ tục câp 
Chứng chỉ 
hành nghề 
dịch vụ đại 
diện sở hữu 
công nghiệp. 

20 ngày - Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
câp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

- Phí thẩm 
định hồ sơ 
yêu cầu 
câp 
Chứng chỉ 
hành nghề 
dịch vụ 
đại diện 
sở hữu 
công 
nghiệp: 
250.000 đ 
- Lệ phí 
đăng bạ 
Quyết 
định câp 
chứng chỉ: 
75.000 đ. 
Kể từ 
ngày 01 
tháng 01 
năm 2027 
trở đi, 
mức thu lệ 
phí đăng 
bạ Quyết 
định câp 
chứng chỉ: 
150.000 đ. 
- Lệ phí 
câp 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật số 
36/2009/QH12, Luật số 
42/2019/QH14, Luật số 
07/2022/QH15 và Luật số 
93/2025/QH15; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân câp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các Nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa TTHC 
liên quan đến hoạt động 
sản xuât, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Thông tư số 
263/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

Chứng chỉ 
hành nghề 
dịch vụ 
đại diện 
sở hữu 
công 
nghiệp: 
100.000 đ. 
Kể từ 
ngày 01 
tháng 01 
năm 2027 
trở đi, 
mức thu lệ 
phí cấp 
Quyết 
định cấp 
chứng chỉ: 
200.000 đ. 

phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp; được sửa đổi, bổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020; Thông 
tư số 63/2023/TT-BTC 
ngày 16 tháng 10 năm 
2023; 
- Thông tư số 64/2025/TT-
BTC ngày 30 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm hỗ 
trợ cho doanh nghiệp, 
người dân. 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 02 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

4 Thủ tục cấp 
lại Chứng 
chỉ hành 
nghề dịch vụ 
đại diện sở 
hữu công 
nghiệp. 

20 ngày - Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

- Phí thẩm 
định hồ sơ 
yêu cầu 
cấp 
Chứng chỉ 
hành nghề 
dịch vụ 
đại diện 
sở hữu 
công 
nghiệp: 
250.000 đ 
- Lệ phí 
đăng bạ 
Quyết 
định cấp 
lại chứng 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật số 
36/2009/QH12, Luật số 
42/2019/QH14, Luật số 
07/2022/QH15 và Luật số 
93/2025/QH15; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 14 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

chỉ: 
75.000 đ. 
Kể từ 
ngày 01 
tháng 01 
năm 2027 
trở đi, 
mức thu lệ 
phí đăng 
bạ Quyết 
định cấp 
lại chứng 
chỉ: 
150.000 đ. 
- Lệ phí 
cấp lại 
Chứng chỉ 
hành nghề 
dịch vụ 
đại diện 
sở hữu 
công 
nghiệp: 
100.000 đ. 
Kể từ 
ngày 01 
tháng 01 
năm 2027 
trở đi, 
mức thu lệ 
phí cấp lại 
Quyết 
định cấp 
chứng chỉ: 
200.000 đ. 

tháng 01 năm 2026 sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các Nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa TTHC 
liên quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Thông tư số 
263/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp; được sửa đổi, bổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020; Thông 
tư số 63/2023/TT-BTC 
ngày 16 tháng 10 năm 
2023; 
- Thông tư số 64/2025/TT-
BTC ngày 30 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm hỗ 
trợ cho doanh nghiệp, 
người dân; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 02 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

5 Thủ tục ghi 
nhận thay 
đổi thông tin 

20 ngày - Trung 
tâm Phục 
vụ hành 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 

- Phí thẩm 
định hồ sơ 
yêu cầu 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

của tổ chức 
dịch vụ đại 
diện sở hữu 
công nghiệp. 

chính công 
Thành phố 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

phố ghi nhận 
thay đổi 
thông tin 
của tổ 
chức dịch 
vụ đại 
diện sở 
hữu công 
nghiệp: 
250.000đ 
- Lệ phí 
đăng bạ 
Quyết 
định ghi 
nhận thay 
đổi thông 
tin của tổ 
chức dịch 
vụ đại 
diện sở 
hữu công 
nghiệp: 
75.000 đ. 
Kể từ 
ngày 01 
tháng 01 
năm 2027 
trở đi, 
mức thu lệ 
phí đăng 
bạ Quyết 
định ghi 
nhận thay 
đổi thông 
tin của tổ 
chức dịch 
vụ đại 
diện sở 
hữu công 
nghiệp: 
150.000 đ. 

36/2009/QH12, Luật số 
42/2019/QH14, Luật số 
07/2022/QH15 và Luật số 
93/2025/QH15; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các Nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa TTHC 
liên quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Thông tư số 
263/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp; được sửa đổi, bổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020; Thông 
tư số 63/2023/TT-BTC 
ngày 16 tháng 10 năm 
2023; 
- Thông tư số 64/2025/TT-
BTC ngày 30 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm hỗ 
trợ cho doanh nghiệp, 
người dân; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

- Quyêt định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 02 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

6 Thủ tục câp 
Thẻ giám 
định viên sở 
hữu công 
nghiệp 

10 ngày - Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
câp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Phí thẩm 
định hồ sơ 
yêu cầu 
câp Thẻ 
giám định 
viên sở 
hữu công 
nghiệp: 
250.000 đ 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật số 
36/2009/QH12, Luật số 
42/2019/QH14, Luật số 
07/2022/QH15 và Luật số 
93/2025/QH15; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân câp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các Nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa TTHC 
liên quan đên hoạt động 
sản xuât, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Quyêt định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 02 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

7 Thủ tục cấp 
lại Thẻ giám 
định viên sở 
hữu công 
nghiệp 

20 ngày - Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố hoặc 
cơ quan 
được Ủy 
ban nhân 
Thành 
phố quy 
định thẩm 
quyền, 
phân cấp 
quản lý 

Phí thẩm 
định hồ sơ 
yêu cầu 
cấp Thẻ 
giám định 
viên sở 
hữu công 
nghiệp: 
250.000 đ 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật số 
36/2009/QH12, Luật số 
42/2019/QH14, Luật số 
07/2022/QH15 và Luật số 
93/2025/QH15; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các Nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa TTHC 
liên quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Thông tư số 
263/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp; được sửa đổi, bổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
tháng 5 năm 2020; Thông 
tư số 63/2023/TT-BTC 
ngày 16 tháng 10 năm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

2023; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 02 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

8 Thủ tục cấp 
lại Giấy 
chứng nhận 
tổ chức giám 
định sở hữu 
công nghiệp 

20 ngày kể 
từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Phí thẩm 
định hồ sơ 
yêu cầu 
cấp Giấy 
chứng 
nhận tổ 
chức giám 
định sở 
hữu công 
nghiệp: 
250.000 đ 

- Nghị định số 
65/2023/NĐ-CP ngày 23 
tháng 8 năm 2023 quy định 
chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Sở hữu 
trí tuệ về sở hữu công 
nghiệp, bảo vệ quyền sở 
hữu công nghiệp, quyền 
đối với giống cây trồng và 
quản lý nhà nước về sở 
hữu trí tuệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các Nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa TTHC 
liên quan đến hoạt động 
sản xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Thông tư số 

263/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 quy 
định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp, được sửa đổi, bổ 
sung theo Thông tư số 
31/2020/TT-BTC ngày 04 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

tháng 5 năm 2020; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 02 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

III. Lĩnh vực Tần số vô tuyến điện 

1 Cấp giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài vô tuyến 
điện đặt trên 
phương tiện 
nghề cá 

11 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 năm 
2009 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện ngày 
09 tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí câp giây phép 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số 
vô tuyến điện và Thông tư 
số 11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 2 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

2 Gia hạn giây 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài vô tuyến 
điện đặt trên 
phương tiện 
nghề cá. 

07 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
câp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 năm 
2009 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện ngày 
09 tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân câp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số 
vô tuyến điện và Thông tư 
số 11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 2 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

3 Cấp đổi giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài vô tuyến 

07 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 năm 
2009 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện ngày 
09 tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

điện đặt trên 
phương tiện 
nghề cá 

vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số 
vô tuyến điện và Thông tư 
số 11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 2 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

4 Sửa đổi, bổ 
sung giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài vô tuyến 
điện đặt trên 
phương tiện 
nghề cá 

11 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 năm 
2009 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện ngày 
09 tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số 
vô tuyến điện và Thông tư 
số 11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số 
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hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

điều của Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 2 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

5 Cấp giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và đài vô 
tuyến điện 
đối với đài 
vô tuyến 
điện nghiệp 
dư 

11 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 năm 
2009 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện ngày 
09 tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 177+178/Ngày 01-6-2026 30 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí câp giây phép 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số 
vô tuyến điện và Thông tư 
số 11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 2 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

6 Gia hạn giây 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài vô tuyến 
điện nghiệp 
dư 

07 ngày kể 
từ khi nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, 
đúng quy 
định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
câp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 năm 
2009 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện ngày 
09 tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân câp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số 
vô tuyến điện và Thông tư 
số 11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 2 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

7 Cấp đổi giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài vô tuyến 

07 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 năm 
2009 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện ngày 
09 tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

điện nghiệp 
dư 

vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số 
vô tuyến điện và Thông tư 
số 11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 2 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

8 Sửa đổi, bổ 
sung giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài vô tuyến 
điện nghiệp 
dư 

11 ngày kể 
từ khi nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, 
đúng quy 
định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 năm 
2009 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện ngày 
09 tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số 
vô tuyến điện và Thông tư 
số 11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 2 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

9 Cấp giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài tàu (trừ 
đài tàu hoạt 
động tuyến 
quốc tế) 

11 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 năm 
2009 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện ngày 
09 tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí câp giây phép 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số 
vô tuyến điện và Thông tư 
số 11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 2 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

10 Gia hạn giây 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài tàu (trừ 
đài tàu hoạt 
động tuyến 
quốc tế) 

07 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
câp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 năm 
2009 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện ngày 
09 tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân câp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số 
vô tuyến điện và Thông tư 
số 11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 2 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

11 Cấp đổi giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài tàu (trừ 

07 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 năm 
2009 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện ngày 
09 tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

đài tàu hoạt 
động tuyến 
quốc tế) 

vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số 
vô tuyến điện và Thông tư 
số 11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 2 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

12 Sửa đổi, bổ 
sung giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
đài tàu (trừ 
đài tàu hoạt 
động tuyến 
quốc tế) 

11 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 năm 
2009 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện ngày 
09 tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số 
vô tuyến điện và Thông tư 
số 11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 2 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

13 Cấp giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
mạng thông 
tin vô tuyến 
điện nội bộ 

22 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 năm 
2009 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện ngày 
09 tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số 
vô tuyến điện và Thông tư 
số 11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 2 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

14 Gia hạn giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
mạng thông 
tin vô tuyến 
điện nội bộ 

07 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 năm 
2009 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện ngày 
09 tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số 
vô tuyến điện và Thông tư 
số 11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 2 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

15 Cấp đổi giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
mạng thông 

07 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 năm 
2009 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện ngày 
09 tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

tin vô tuyến 
điện nội bộ 

vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số 
vô tuyến điện và Thông tư 
số 11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 2 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

16 Sửa đổi, bổ 
sung giấy 
phép sử 
dụng tần số 
và thiết bị 
vô tuyến 
điện đối với 
mạng thông 
tin vô tuyến 
điện nội bộ 

22 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- - Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23/11/2009 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Tần số vô 
tuyến điện ngày 09 tháng 
11 năm 2022; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số 
vô tuyến điện và Thông tư 
số 11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016; 
- Thông tư số 64/2025/TT-
BTC ngày 30 tháng 6 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc quy định 
mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm hỗ 
trợ cho doanh nghiệp, 
người dân; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 2 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

17 Cấp giấy 
công nhận tổ 
chức đủ điều 
kiện cấp 
chứng chỉ vô 
tuyến điện 
nghiệp dư 

20 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không - Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 năm 
2009 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện ngày 
09 tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 2 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

18 Cấp đổi giấy 
công nhận tổ 
chức đủ điều 
kiện cấp 
chứng chỉ vô 
tuyến điện 
nghiệp dư 

10 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không - Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 năm 
2009 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện ngày 
09 tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Quyết định số 933/QĐ-
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

BKHCN ngày 06 tháng 2 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

19 Cấp giấy 
công nhận tổ 
chức đủ điều 
kiện đào tạo, 
cấp chứng 
chỉ vô tuyến 
điện viên 
hàng hải 

20 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không - Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 năm 
2009 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện ngày 
09 tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 2 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

20 Cấp đổi giấy 
công nhận tổ 
chức đủ điều 
kiện đào tạo, 
cấp chứng 
chỉ vô tuyến 
điện viên 
hàng hải 

10 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Không - Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 năm 
2009 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện ngày 
09 tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 2 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

IV. Lĩnh vực Viễn thông và Internet 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

Thủ tục cấp 
giấy phép 
cung cấp 
dịch vụ viễn 
thông không 
có hạ tầng 
mạng, loại 
hình dịch vụ 
viễn thông 
cố định mặt 
đất (dịch vụ 
viễn thông 
cung cấp 
trên mạng 
viễn thông 
cố định mặt 
đất). 

15 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 
(Phí: 

không có; 
Lệ phí: 

1.000.000 
đồng/giấy 

phép) 

- Luật Tần số vô tuyến 
điện ngày 23 tháng 11 năm 
2009 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Tần số vô tuyến điện ngày 
09 tháng 11 năm 2022; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Nghị định số 
15/2026/NĐ CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 

Thủ tục cấp 
giấy phép 
cung cấp 
dịch vụ viễn 
thông có hạ 
tầng mạng, 
loại mạng 
viễn thông 
công cộng 
cố định mặt 
đất không sử 
dụng băng 
tần số vô 
tuyến điện, 
không sử 
dụng số thuê 
bao viễn 
thông có 

15 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

tâm 
Trung 
Phục 

vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 
(Phí: 
không có; 
Lệ phí: 
1.000.000 
đồng/giấy 
phép) 

phạm 
thiết 
mạng 
thông 
một 
thành 
trực 

vi 
lập 

viễn 
trong 
tỉnh, 
phố 

thuộc 
trung ương. 

Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng lệ phí cấp giấy phép 
sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số 
vô tuyến điện và Thông tư 
số 11/2022/TT-BTC ngày 
21 tháng 02 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 
265/2016/TT-BTC ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

3 Thủ tục sửa 
đổi, bổ sung 
giấy phép 
cung cấp 
dịch vụ viễn 
thông không 
có hạ tầng 
mạng, loại 
hình dịch vụ 
viễn thông 
cố định mặt 
đất (dịch vụ 
viễn thông 
cung cấp 
trên mạng 
viễn thông 
cố định mặt 
đất) đối với 
trường hợp 
quy định tại 
điểm a 
khoản 2 
Điều 36 
Nghị định số 
163/2024/N 
Đ-CP. 

15 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 
(Phí: 
không có; 
Lệ phí: 
500.000 
đồng/giấy 
phép) 

14 tháng 11 năm 2016; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 02 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

4 Thủ tục sửa 
đổi, bổ sung 
giấy phép 
cung cấp 
dịch vụ viễn 
thông có hạ 
tầng mạng, 
loại mạng 
viễn thông 
công cộng 
cố định mặt 
đất không sử 
dụng băng 
tần số vô 
tuyến điện, 
không sử 
dụng số thuê 

15 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 
(Phí: 
không có; 
Lệ phí: 
500.000 
đồng/giấy 
phép) 

14 tháng 11 năm 2016; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 02 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung và bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

bao viễn 
thông có 
phạm vi 
thiết lập 
mạng viễn 
thông trong 
một tỉnh, 
thành phố 
trực thuộc 
trung ương 
đối với 
trường hợp 
quy định tại 
điểm a 
khoản 2 
Điều 36 
Nghị định số 
163/2024/N 
Đ-CP. 

5 Thủ tục gia 
hạn giấy 
phép cung 
cấp dịch vụ 
viễn thông 
có hạ tầng 
mạng, loại 
mạng viễn 
thông công 
cộng cố định 
mặt đất 
không sử 
dụng băng 
tần số vô 
tuyến điện, 
không sử 
dụng số thuê 
bao viễn 
thông có 
phạm vi 
thiết lập 
mạng viễn 
thông trong 
một tỉnh, 
thành phố 

15 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 
(Phí: 
không có; 
Lệ phí: 
500.000 
đồng/giấy 
phép) 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

trực thuộc 
trung ương. 

6 Thủ tục gia 
hạn giấy 
phép cung 
cấp dịch vụ 
viễn thông 
không có hạ 
tầng mạng, 
loại hình 
dịch vụ viễn 
thông cố 
định mặt đất 
(dịch vụ 
viễn thông 
cung cấp 
trên mạng 
viễn thông 
cố định mặt 
đất). 

15 ngày kể 
từ khi nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, 
đúng quy 
định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 
(Phí: 
không có; 
Lệ phí: 
500.000 
đồng/giấy 
phép) 

7 Thủ tục cấp 
lại giấy phép 
cung cấp 
dịch vụ viễn 
thông có hạ 
tầng mạng, 
loại mạng 
viễn thông 
công cộng 
cố định mặt 
đất không sử 
dụng băng 
tần số vô 
tuyến điện, 
không sử 
dụng số thuê 
bao viễn 
thông có 
phạm vi 
thiết lập 
mạng viễn 
thông trong 
một tỉnh, 

15 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 
(Phí: 
không có; 
Lệ phí: 
1.000.000 
đồng/giấy 
phép) 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý 

thành phố 
trực thuộc 
trung ương. 

8 Thủ tục cấp 
lại giấy phép 
cung cấp 
dịch vụ viễn 
thông không 
có hạ tầng 
mạng, loại 
hình dịch vụ 
viễn thông 
cố định mặt 
đất (dịch vụ 
viễn thông 
cung cấp 
trên mạng 
viễn thông 
cố định mặt 
đất). 

15 ngày kể 
từ khi nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, 
đúng quy 
định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 
(Phí: 
không có; 
Lệ phí: 
1.000.000 
đồng/giấy 
phép) 

9 Thủ tục 
phân bổ số 
thuê bao di 
động H2H 
theo phương 
thức đấu giá. 

05 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 
(Phí: 
không có; 
Lệ phí: 
350.000 
đồng/lần) 

10 Thủ tục 
hoàn trả số 
thuê bao di 
động H2H 
được phân 
bổ theo 
phương thức 
đấu giá. 

05 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, đúng 
quy định. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
Thành 
phố 

Theo quy 
định của 
Bộ Tài 
chính 
(Phí, Lệ 
phí: 
không có) 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 177+178/Ngày 01-6-2026 53 

B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

TT Mã TTHC Tên thủ tục hành 
chính 

Quyết định đã công 
bố danh mục thủ tục 

hành chính 

Tên văn bản pháp luật 
quy định việc bãi bỏ thủ 

tục hành chính 

1 2.001143 Thủ tục hỗ trợ phát 
triển tổ chức trung 
gian của thị trường 
khoa học và công 
nghệ 

Quyết định số 
2187/QĐ-UBND ngày 
28 tháng 5 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ (thứ tự 32, 34, 25 
Phụ lục I) 

- Căn cứ Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 02 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành về việc 
công bố thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

2 1.002690 Thủ tục hỗ trợ doanh 
nghiệp, tổ chức, cá 
nhân thực hiện giải 
mã công nghệ. 

Quyết định số 
2187/QĐ-UBND ngày 
28 tháng 5 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ (thứ tự 32, 34, 25 
Phụ lục I) 

- Căn cứ Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 02 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành về việc 
công bố thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

3 2.001643 Thủ tục hỗ trợ tổ 
chức khoa học và 
công nghệ có hoạt 
động liên kết với tổ 
chức ứng dụng, 
chuyển giao công 
nghệ địa phương để 
hoàn thiện kết quả 
nghiên cứu khoa học 
và phát triển công 
nghệ. 

Quyết định số 
2187/QĐ-UBND ngày 
28 tháng 5 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở 
Khoa học và Công 
nghệ (thứ tự 32, 34, 25 
Phụ lục I) 

- Căn cứ Nghị định số 
15/2026/NĐ-CP ngày 14 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Nghị định để cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 
- Quyết định số 933/QĐ-
BKHCN ngày 06 tháng 02 
năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành về việc 
công bố thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1087/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2026 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành; được sửa đối, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy sản 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sô 
3531/TTr-SNNMT-VP ngày 06 tháng 02 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 16 thủ tục hành chính mới 
ban hành; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường, gồm: 01 thủ tục mới ban hành; 10 
thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 05 thủ tục bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ các nội dung công bố các thủ tục có thứ tự 1, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 
23 của Mục A Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 30 
tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản; Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 
sản phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ LĨNH Vực THỦY SẢN 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cấp xã 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp, cấp lại 
Giấy xác 
nhận nuôi 
trồng thủy sản 
lồng bè, đối 
tượng thủy 
sản nuôi chủ 
lực (hoạt 
động trên nội 
địa thuộc 
phạm vi quản 
lý và cơ sở 
nuôi trồng 
thủy sản lồng 
bè thuộc thẩm 
quyền giao 
khu vực biển 
của Chủ tịch 
Ủy ban nhân 
dân cấp xã) 

05 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhận được 
hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã 

Chưa có 
văn bản 
quy định 

- Luật Thủy sản số 
18/2017/QH14 được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 
146/2025/QH15; 
- Nghị định số 
41/2026/NĐ-CP ngày 
25 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật 
Thủy sản; 
- Quyết định số 
339/QĐ-BNNMT ngày 
28 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực 
thủy sản và kiểm ngư 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền 
giải quyết của cấp tỉnh 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Công nhận 
kết quả 
khảo 
nghiệm 
giống thủy 
sản 

- 08 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ để thẩm 
định hồ sơ, 
kiểm tra điều 
kiện khảo 
nghiệm và phê 
duyệt đề cương 
khảo nghiệm, 
đồng thời cấp 
phép nhập khẩu 
giống thủy sản 
cho tổ chức, cá 
nhân để phục 
vụ khảo nghiệm 
(nếu là sản 
phẩm nhập 
khẩu); 
- 08 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được báo 
cáo kết quả 
khảo nghiệm để 
tổ chức đánh 
giá kết quả 
khảo nghiệm và 
trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 
ban hành quyết 
định công nhận 
kết quả khảo 
nghiệm giống 
thủy sản. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường 

Chưa có 
văn bản 
quy định 

- Luật Thủy sản số 
18/2017/QH14 được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 
146/2025/QH15; 
- Nghị định số 
41/2026/NĐ-CP ngày 
25 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi 
hành Luật Thủy sản; 
- Quyết định số 
339/QĐ-BNNMT 
ngày 28 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực thủy sản 
và kiểm ngư thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 

2 Công nhận 
kết quả 
khảo 
nghiệm 
thức ăn 

- 08 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp 
lệ để tổ chức 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 

Chi cục 
Thủy sản 
và Kiểm 
ngư thuộc 
Sở Nông 

Chưa có 
văn bản 
quy định 

- Luật Thủy sản số 
18/2017/QH14 được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 
146/2025/QH15; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

thuỷ sản, 
sản phẩm 
xử lý môi 
trường nuôi 
trồng thuỷ 
sản 

thẩm định hồ 
sơ, kiểm tra 
điều kiện khảo 
nghiệm và phê 
duyệt đề cương 
khảo nghiệm và 
cấp phép nhập 
khẩu thức ăn 
thủy sản, sản 
phẩm xử lý môi 
trường nuôi 
trồng thủy sản 
cho tổ chức, cá 
nhân để phục 
vụ khảo nghiệm 
(nếu là sản 
phẩm nhập 
khẩu); 
- 08 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được báo 
cáo kết quả 
khảo nghiệm để 
tổ chức đánh 
giá kết quả 
khảo nghiệm và 
công nhận kết 
quả khảo 
nghiệm thức ăn 
thủy sản, sản 
phẩm xử lý môi 
trường nuôi 
trồng thủy sản. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

nghiệp và 
Môi trường 

- Nghị định số 
41/2026/NĐ-CP ngày 
25 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi 
hành Luật Thủy sản; 
- Quyết định số 
339/QĐ-BNNMT 
ngày 28 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực thủy sản 
và kiểm ngư thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 

3 Cấp, cấp lại 
Giấy chứng 
nhận cơ sở 
đủ điều kiện 
sản xuất 
thức ăn 
thuỷ sản, 
sản phẩm 
xử lý môi 
trường nuôi 
trồng thuỷ 

- Trường hợp 
cấp Giấy chứng 
nhận: 09 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ, cơ quan 
có thẩm quyền 
thực hiện việc 
kiểm tra điều 
kiện của cơ sở. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường 

5.700.00 
0 

đồng/lần 
(Mức phí 
trên 
chưa 
bao gồm 
chi phí 
đi lại 
của đoàn 

- Luật Thủy sản số 
18/2017/QH14 được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 
146/2025/QH15; 
- Nghị định số 
41/2026/NĐ-CP ngày 
25 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

sản (trừ nhà 
đầu tư nước 
ngoài, tổ 
chức kinh tê 
có vốn đầu 
tư nước 
ngoài) 

Trường hợp cơ 
sở đáp ứng điều 
kiện, trong thời 
hạn 01 ngày 
làm việc kể từ 
ngày kêt thúc 
việc kiểm tra, 
cơ quan có 
thẩm quyền cấp 
Giấy chứng 
nhận. 
- Trường hợp 
cấp lại Giấy 
chứng nhận: 02 
ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ 

đánh 
giá. Chi 
phí đi lại 
do tổ 
chức, cá 
nhân đê 
nghị 
thẩm 
định chi 
trả theo 
thực tế, 
phù hợp 
với quy 
định) 

điều và biện pháp thi 
hành Luật Thủy sản; 
- Thông tư số 
112/2021/TT-BTC 
ngày 15 tháng 12 năm 
2021 của Bô trưởng 
Bô Tài chính quy định 
mức thu, chê đô thu, 
nôp, quản lý và sử 
dụng phí trong lĩnh 
vực quản lý nuôi trồng 
thuỷ sản. 
- Quyêt định số 
339/QĐ-BNNMT 
ngày 28 tháng 01 năm 
2026 của Bô trưởng 
Bô Nông nghiệp và 
Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực thủy sản 
và kiểm ngư thuôc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Nông 
nghiệp và Môi trường. 

4 Cấp, cấp lại 
Giấy chứng 
nhận cơ sở 
đủ điều kiện 
sản xuất, 
ương dưỡng 
giống thuỷ 
sản (trừ cơ 
sở sản xuất, 
ương dưỡng 
giống thủy 
sản bố mẹ, 
cơ sở sản 
xuất, ương 
dưỡng đồng 
thời giống 
thủy sản bố 
mẹ và giống 

- Trường hợp 
cấp Giấy chứng 
nhận: 09 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ, cơ quan 
có thẩm quyền 
thực hiện việc 
kiểm tra điều 
kiện của cơ sở. 
Trường hợp cơ 
sở đáp ứng điều 
kiện, trong thời 
hạn 01 ngày 
làm việc kể từ 
ngày kêt thúc 
việc kiểm tra, 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường 

Chưa có 
văn bản 
quy định 

- Luật Thủy sản số 
18/2017/QH14 được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 
146/2025/QH15; 
- Nghị định số 
41/2026/NĐ-CP ngày 
25 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ quy 
định chi tiêt môt số 
điều và biện pháp thi 
hành Luật Thủy sản; 
- Quyêt định số 
339/QĐ-BNNMT 
ngày 28 tháng 01 năm 
2026 của Bô Nông 
nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

thủy sản 
không phải 
là giống 
thủy sản bố 
mẹ) 

cơ quan có 
thẩm quyền cấp 
Giấy chứng 
nhận. 
- Trường hợp 
cấp lại Giấy 
chứng nhận: 02 
ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ. 

hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực 
thủy sản và kiểm ngư 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 

5 Cấp, cấp lại 
Giấy phép 
khai thác 
thuỷ sản 

05 ngày làm 
việc (đối với 
cấp mới), 03 
ngày làm việc 
(đối với cấp 
lại), kể từ ngày 
hồ sơ được tiếp 
nhận đầy đủ, 
hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường 

- Cấp 
mới: 
40.000 
đồng/lần 

- Cấp 
lại: 
20.000 
đồng/lần 

- Luật Thủy sản số 
18/2017/QH14 được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 
146/2025/QH15. 
- Nghị định số 
41/2026/NĐ-CP ngày 
25 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi 
hành Luật Thủy sản; 
- Thông tư số 
94/2021/TT-BTC ngày 
02 tháng 11 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
đăng kiểm an toàn kỹ 
thuật tàu cá, kiểm định 
trang thiết bị nghề cá; 
phí thẩm định xác 
nhận nguồn gốc 
nguyên liệu thủy sản; 
phí thẩm định kinh 
doanh có điều kiện 
thuộc lĩnh vực thủy 
sản; lệ phí cấp giấy 
phép khai thác, hoạt 
động thủy sản. 
- Quyết định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

339/QĐ-BNNMT 
ngày 28 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực thủy sản 
và kiểm ngư thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 

6 Cấp Giấy 
chứng nhận 
cơ sở đủ 
điều kiện 
nuôi trồng 
thuỷ sản 
(theo yêu 
cầu) 

06 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp 
lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường 

Chưa có 
văn bản 
quy định 

- Luật Thủy sản số 
18/2017/QH14 được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 
146/2025/QH15; 
- Nghị định số 
41/2026/NĐ-CP ngày 
25 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi 
hành Luật Thủy sản; 
- Quyết định số 
339/QĐ-BNNMT 
ngày 28 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực thủy sản 
và kiểm ngư thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 

7 Cấp, cấp lại 
Giấy xác 
nhận đăng 
ký nuôi 
trồng thuỷ 
sản lồng bè, 

05 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp 
lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường 

Chưa có 
văn bản 
quy định 

- Luật Thủy sản số 
18/2017/QH14 được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 
146/2025/QH15; 
- Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

đối tượng 
thuỷ sản 
nuôi chủ 
lực (hoạt 
động trên 
nội địa 
thuộc phạm 
vi quản lý 
từ 02 xã, 
phường trở 
lên và cơ sở 
nuôi trồng 
thủy sản 
lồng bè 
thuộc thẩm 
quyền giao 
khu vực 
biển của 
Chủ tịch Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
tỉnh) 

Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

41/2026/NĐ-CP ngày 
25 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi 
hành Luật Thủy sản; 
- Quyết định số 
339/QĐ-BNNMT 
ngày 28 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực thủy sản 
và kiểm ngư thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 

8 Cấp, cấp lại 
Giấy chứng 
nhận cơ sở 
đủ điều kiện 
đăng kiểm 
tàu cá đối 
với cơ sở 
đăng kiểm 
tàu cá trên 
địa bàn 
quản lý (trừ 
cơ sở đăng 
kiểm tàu cá 
thuộc Bộ 
Nông 
nghiệp và 
Môi trường 
quản lý) 

- Trường hợp 
cấp Giấy chứng 
nhận: 03 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ, cơ quan 
quản lý nhà 
nước về thủy 
sản cấp tỉnh 
kiểm tra thực 
tế. Trường hợp 
hồ sơ và điều 
kiện cơ sở đạt 
yêu cầu, trong 
thời hạn 02 
ngày làm việc 
kể từ ngày kết 
thúc kiểm tra, 
cơ quan quản lý 
nhà nước về 
thủy sản cấp 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường 

12.450.0 
00 đồng 
/lần 
(Theo 
quy định 
tại 
Thông tư 
số 
94/2021/ 
TT-BTC 
ngày 02 
tháng 11 
năm 
2021) 

- Luật Thủy sản số 
18/2017/QH14 được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 
146/2025/QH15; 
- Nghị định số 
41/2026/NĐ-CP ngày 
25 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi 
hành Luật Thủy sản; 
- Thông tư số 
94/2021/TT-BTC ngày 
02 tháng 11 năm 2025 
của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí đăng kiểm an 
toàn kỹ thuật tàu cá, 
kiểm định trang thiết 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

tỉnh xem xét, 
quyết định cấp 
Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ 
điều kiện đăng 
kiểm tàu cá. 
Trường hợp 
điều kiện cơ sở 
không đạt yêu 
cầu, cơ sở thực 
hiện khắc phục 
và gửi thông 
báo bằng văn 
bản đến cơ quan 
quản lý nhà 
nước về thủy 
sản cấp tỉnh 
trong thời hạn 
05 ngày làm 
việc. Trong thời 
hạn 01 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 
thông báo khắc 
phục, cơ quan 
có thẩm quyền 
xem xét, cấp 
Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ 
điều kiện đăng 
kiểm tàu cá; 
- Trường hợp 
cấp lại Giấy 
chứng nhận: 03 
ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ. 

bị nghề cá; phí thẩm 
định xác nhận nguồn 
gốc nguyên liệu thủy 
sản; phí thẩm định 
kinh doanh có điều 
kiện thuộc lĩnh vực 
thủy sản; lệ phí cấp 
giấy phép khai thác, 
hoạt động thủy sản. 
- Quyết định số 
339/QĐ-BNNMT 
ngày 28 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực thủy sản 
và kiểm ngư thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 

9 Cấp, cấp lại 
Giấy chứng 
nhận cơ sở 
đủ điều kiện 
đóng mới, 

- Trường hợp 
cấp Giấy chứng 
nhận: 03 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận được 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường 

Chưa có 
quy định 

- Luật Thủy sản số 
18/2017/QH14 được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 
146/2025/QH15; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

cải hoán tàu 
cá 

hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ, cơ quan 
quản lý nhà nước 
về thủy sản cấp 
tỉnh kiểm tra, 
đánh giá thực tế 
điều kiện cơ sở; 
nếu đạt yêu cầu 
thì trong thời 
hạn 02 ngày 
làm việc kể từ 
ngày kết thúc 
kiểm tra, cơ 
quan quản lý nhà 
nước về thủy sản 
cấp tỉnh cấp 
Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ 
điều kiện đóng 
mới, cải hoán 
tàu cá. 
Trường hợp cơ 
sở không đáp 
ứng đủ điều 
kiện, cơ sở thực 
hiện khắc phục 
và gửi thông 
báo bằng văn 
bản đến cơ 
quan quản lý 
nhà nước về 
thủy sản cấp 
tỉnh trong thời 
hạn 07 ngày 
làm việc. 
Trong thời hạn 
01 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được 
thông báo khắc 
phục, cơ quan 
có thẩm quyền 
kiểm tra, đánh 
giá điều kiện cơ 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

- Nghị định số 
41/2026/NĐ-CP ngày 
25 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi 
hành Luật Thủy sản; 
- Quyết định số 
339/QĐ-BNNMT 
ngày 28 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực thủy sản 
và kiểm ngư thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

sở. Trường hợp 
cơ sở đáp ứng 
điều kiện, trong 
thời hạn 01 
ngày làm việc 
kể từ ngày kết 
thúc việc kiểm 
tra, cơ quan có 
thẩm quyền cấp 
Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ 
điều kiện đóng 
mới, cải hoán 
tàu cá. 
- Trường hợp 
cấp lại Giấy 
chứng nhận: 02 
ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ. 

10 Cấp văn 
bản chấp 
thuận đóng 
mới, cải 
hoán, thuê, 
mua tàu cá 
Việt Nam 

02 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận được hồ 
sơ đầy đủ, hợp 
lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường 

Chưa có 
quy định 

- Luật Thủy sản số 
18/2017/QH14 được 
sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 
146/2025/QH15; 
- Nghị định số 
41/2026/NĐ-CP ngày 
25 tháng 01 năm 2026 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi 
hành Luật Thủy sản; 
- Quyết định số 
339/QĐ-BNNMT 
ngày 28 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực thủy sản 
và kiểm ngư thuộc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
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C. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của 
cấp tỉnh 

TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ 
tục hành chính 

1 1.004678 Cấp, cấp lại, gia hạn Giấy 
phép nuôi trồng thuỷ sản trên 
biển cho tổ chức, cá nhân Việt 
Nam (đối với khu vực biển 
ngoài 06 hải lý, khu vực biển 
giáp ranh giữa các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương, 
khu vực biển nằm đồng thời 
trong và ngoài 06 hải lý) 

- Điểm a khoản 20 Điều 14 Luật 
146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 
2025 của Quốc Hội về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi trường; 
- Quyết định số 339/QĐ-BNNMT ngày 28 
tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 

2 1.004669 Cấp, cấp lại, gia hạn Giấy 
phép nuôi trồng thuỷ sản trên 
biển đối với nhà đầu tư nước 
ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài 

- Điểm a khoản 20 Điều 14 Luật 
146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 
2025 của Quốc Hội về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi trường; 
- Quyết định số 339/QĐ-BNNMT ngày 28 
tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 

3 1.004684 Cấp, cấp lại, gia hạn Giấy 
phép nuôi trồng thuỷ sản trên 
biển cho tổ chức, cá nhân Việt 
Nam (trong phạm vi 06 hải lý) 

- Điểm a khoản 20 Điều 14 Luật 
146/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 
2025 của Quốc Hội về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực 
nông nghiệp và môi trường; 
- Quyết định số 339/QĐ-BNNMT ngày 28 
tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 

4 1.004056 Hỗ trợ một lần sau đầu tư 
đóng mới tàu cá 

- Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 
17/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 
2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
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TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ thủ 
tục hành chính 

số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 
về một số chính sách phát triển thủy sản; 
- Quyết định số 339/QĐ-BNNMT ngày 28 
tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 

5 1.003726 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện đăng kiểm tàu 
cá (đối với cơ sở đăng kiểm 
tàu cá trên địa bàn quản lý trừ 
cơ sở đăng kiểm tàu cá thuộc 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
quản lý) 

- Điều 42 Nghị định số 41/2026/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thi hành Luật Thủy sản; 
Lí do: Gộp chung vào TTHC cấp Giấy 
Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đăng kiểm 
tàu cá (đối với cơ sở đăng kiểm tàu cá trên 
địa bàn quản lý trừ cơ sở đăng kiểm tàu cá 
thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
quản lý); 
- Quyết định số 339/QĐ-BNNMT ngày 28 
tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1045/QĐ-UBNĐ Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc 
do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương 

và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước khi thực hiện 
sắp xếp đơn vị hành chính 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căc cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết sô 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quôc 
hội vê sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ vê quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dân thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ thông hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, 
hướng dân thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, 
hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình sô 667/TTr-
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SKHCN ngày 26 tháng 01 năm 2026; ý kiến thống nhất của Thành viên Ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các quyết định 

Bãi bỏ các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc do Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước 
khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, cụ thể: 

1. Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vê thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trực 
thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Quyết định số 50/2023/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vê sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điêu 4 Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ 
ban hành kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Quyết định số 47/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở 
Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ 
cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Dương. 

5. Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức 
của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công 
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nghệ, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc 
khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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